
STT Đơn vị HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ Điểm danh GHI CHÚ

1 Nguyễn Thái Tân 01086030 X 100%

2 Nguyễn Minh Phát 22732221 X 100%

3 Nguyễn Đức Trung 23712581 X 100%

4 Nguyễn Gia Khánh 22677631 X 100%

5 Cao Ngọc Thư 22695161 X 100%

6 Thái Hoàng Phúc 22641021 X 100%

7 Vũ Minh Trí 23723691 X 100%

8 Phạm Hoàng Phi 23662071 -100%

9 Phạm Nguyễn Kim Tuyền 23659691 X 100%

10 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng 23678841 X 100%

11 Hoàng Trần Phi Dũng 23695501 X 100%

12 Nguyễn Thanh Vy 22727851 X 100%

13 Trần Quang Vinh 22637451 X 100%

14 Tsai Yi Chuan 23646161 -100%

15 Trần Nguyễn Trúc Thy 22687781 X 100%

16 Lê Minh Hưng 22646601 X 100%

17 Lê Văn Ngọc 23664291 X 100%

18 Nguyễn Hoàng Tỷ 22666381 X 100%

19 Vũ Thị Thuỳ Trang 23725361 X 100%

20 Nguyễn Thế Hào 23660181 X 100%

21 Ngô Thanh Phong 22728261 -100%

22 Thái Phúc 24651711 Bí thư X 100%

23 Hồ Gia Bảo 24653631 Phó Bí thư -100%

24 Phan Thị Yến Nhi 24658931 Ủy viên X 100%

25 Lê Hoàng Phú 24666391 Ủy viên X 100%

26 Nguyễn Thanh Sang 24655901 Ủy viên X 100%

27 Trần Quốc Toàn 24699691 Bí thư X 100%

28 Trần Trương Đại Dương 24705951 Phó Bí thư X 100%

29 Phan Vĩnh Nguyên 24672301 Ủy viên X 100%

30 Nguyễn Trọng Tiến 24702561 Ủy viên X 100%

31 Nguyễn Thanh Sang 24681471 Ủy viên X 100%

32 Hồ Minh Tâm 24737811 Bí thư X 100%

33 Nguyễn Ngọc Thành 24731471 Phó Bí thư X 100%

34 Lê Đình Tuấn 24730751 Ủy viên X 100%

35 Nguyễn Văn Mẫn 24718351 Ủy viên X 100%

36 Bùi Quốc Huy 24726161 Ủy viên X 100%

37 Võ Thị Kim Khánh 24742801 Bí thư X 100%

38 Đào Duy Khang 24748141 Phó Bí thư X 100%

39 Huỳnh Minh Tú 24671521 Ủy viên X 100%

40 Vũ Công Phúc 24661701 Ủy viên X 100%

41 Phạm Thanh Tùng 24681561 Ủy viên 100%

42 Nguyễn Hữu Phong 24644761 Bí thư X 100%

43 Phạm Hồng Trọng Phúc 24732171 Phó Bí thư X 100%

44 Hoàng Duy Hoài Anh 24645741 Ủy viên X 100%

45 Nguyễn Tuấn Anh 24704831 Ủy viên -100%

46 Lê Thanh Nhân 24636861 Ủy viên X 100%

47 Nguyễn Hữu Thành 24657001 Bí thư X 100%

48 Nguyễn Phúc Nguyên 24656961 Phó Bí thư X 100%

49 Nguyễn Hoàng Anh Thư 24720741 Ủy viên X 100%

50 Nguyễn Ngọc Quý 24710561 Ủy viên X 100%
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51 Trần Quốc Huy 24658731 Ủy viên X 100%

52 Phạm Nguyễn Kim Tuyền 23659691 Bí thư X 100%

53 Nguyễn Thế Hào 23660181 Phó Bí thư X 100%

54 Bùi Đình Hậu 23663241 Ủy viên X 100%

55 Võ Trần Thanh Liêm 23667181 Ủy viên X 100%

56 Phạm Hoàng Phi 23662071 Ủy viên -100%

57 Dương Chí vỹ 23706671 Bí thư X 100%

58 Đinh Văn Trí 23675071 Uỷ Viên X 100%

59 Lê Hoàng Phú 23682081 Ủy Viên X 100%

60 Nguyễn Duy Anh 23684211 Ủy Viên X 100%

61 Hoàng Trần Phi Dũng 23695501 Phó Bí thư X 100%

62 Nguyễn Đức Trung 23712581 Bí thư X 100%

63 Vũ Thị Thuỳ Trang 23725361 Uỷ Viên X 100%

64 Hồ Thị Thuý Hằng 23729441 Uỷ Viên X 100%

65 Vũ Minh Trí 23723691 Ủy Viên X 100%

66 Nguyễn Duy Tân 23731421 Phó Bí Thư X 100%

67 Nguyễn Quốc Thành 23646831 Bí thư X 100%

68 Trần Lê Hoàng Huy 23690061 Phó Bí Thư X 100%

69 Nguyễn Đỗ Nhật Toàn 23698091 Lớp Trưởng -100%

70 Nguyễn Gia Khánh 22677631 Bí thư X 100%

71 Thái Hoàng Phúc 22641021 Phó bí thư X 100%

72 Huỳnh Hoàn Mỹ 22724131 Lớp Trưởng 0%

73 Nguyễn Trọng Hữu 22647071 Uỷ viên 0%

74 Nguyễn Trung Kiên 22645091 Ủy viên 0%

75 Nguyễn Minh Phát 22732221 Bí Thư X 100%

76 Lê Văn Hậu 22703021 Phó bí thư X 100%

77 Lâm Duy Khánh 22687371 Ủy Viên X 100%

78 Nguyễn Văn Cường 22719721 Ủy Viên -100%

79 Huỳnh Tấn Hòa 22695641 Ủy Viên X 100%

80 Cao Ngọc Thư 22695161 Bí Thư X 100%

81 Trần Nguyễn Trúc Thy 22687781 Phó Bí thư X 100%

82 Mai Văn Công 22646291 Ủy viên X 100%

83 Tiêu Nhật Khiêm 21013561 Bí thư -100%

84 Trần Minh Hoàng 21024431 Phó Bí thư -100%

85 Trần Minh Huy 21016581 Ủy viên -100%

86 Nguyễn Trọng Hiếu 21018601 Ủy viên -100%

87 Trần Thành Luân 21017941 Ủy viên -100%

88 Võ Lương Kiệt 21052351 Bí Thư X 100%

89 Đoàn Thành Đạt 21054761 Phó Bí thư X 100%

90 Phạm Gia Bảo 21065241 Uỷ viên -100%

91 Hồ Thị Trúc Hoa 21047911 Uỷ viên -100%

92 Phan Thái Văn An 21058841 Ủy viên -100%

93 Trần Hoàng Mai 21091271 Bí thư X 100%

94 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 21105401 Uỷ Viên X 100%

95 Phạm Công Thành 21085591 Ủy Viên -100%

96 Dương Minh Phú 21114751 Uỷ viên -100%

97 -100%

98 Tăng Hoàng Dương 21118941 Bí thư -100%

99 Phạm Huyền Trâm 21131231 Phó bí thư -100%

100 Nguyễn Thị Thảo Vy 21126211 Lớp trưởng -100%

101 Nguyễn Văn Cảnh 21132041 Lớp phó -100%
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102 Lê Ngọc Quí 21114121 Bí Thư 0%

103 Mai Gia Bảo 21126961 Phó Bí thư -100%

104 Nguyễn Đình Bảo An 21039961 Uỷ viên 0%

105 Nguyễn Nhất Việt 20042131 Bí Thư -100%

106 Hồ Quốc Huy 20025311 Uỷ viên -100%

107 Nguyễn Xuân Vũ 20017431 Uỷ Viên -100%

108 Nguyễn Thị Thúy An 20019071 Phó Bí thư -100%

109 Nguyễn Ngọc Quí 20041541 Ủy Viên -100%

110 Nguyễn Trần Phúc Nguyên 20056991 Uỷ viên -100%

111 Nguyễn Hữu Hiền 20080011 Bí Thư -100%

112 Đặng Mỹ An 20068351 Phó Bí Thư -100%

113 Huỳnh Bá Hào 20049911 Bí thư -100%

114 Lê Ngọc Nam 20048411 Ủy Viên -100%

115 Nguyễn Trần Anh Tuấn 20042641 Phó Bí thư -100%

116 Nguyễn Đức Thuận 20028981 Phó Bí thư X 100%

117 Vưu Bảo Châu 20019681 Lớp trưởng -100%
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